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	Số:          /BC-UBND

	   Xã Xốp, ngày       tháng      năm 2025


BÁO CÁO

Về việc thống kê tình hình thiệt hại thiên tai gây ra, đề nghị hỗ trợ 

khôi phục sản xuất trên địa bàn xã Xốp


Thực hiện Công văn số 6284/SNNMT-TTBVCL ngày 13/11/2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng ngãi về việc đôn đốc thống kê tình hình thiệt hại thiên tai gây ra, đề nghị hỗ trợ khôi phục sản xuất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; 

Sau khi chỉ đạo cơ quan chuyên môn chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, thống kê tham mưu báo cáo tình hình thiệt hại đối với các loại cây trồng trên địa bàn, UBND xã Xốp báo cáo như sau: Chi tiết theo biểu mẫu kèm theo.
UBND xã Xốp báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường xem xét, tổng hợp./.

	Nơi nhận:
- Sở Nông nghiệp và Môi trường (b/c);

- Chi Cục TTBVCL (p/h; t/h);
- TT Đảng ủy, HĐND xã (b/c);

- Chủ tịch, các PCT UBND xã;

- Phòng Kinh tế;

- Lưu: VT.


	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

 Lê Đình Hùng


BẢNG THỐNG KÊ THIỆT HẠI ĐỐI VỚI CÂY TRỒNG

(Kèm theo Báo cáo số …………/BC-UBND ngày         /        /2025 của UBND xã Xốp)

	Cây trồng
	Thiệt hại từ 30% đến- 70% diện tích (ha)
	Thiệt hại trên 70% diện tích (ha)
	Tổng diện tích thiệt hại (ha)
	Ghi chú

	1. Cây lúa
	
	
	
	

	1.1. Diện tích lúa 
	
	
	
	

	- Sau gieo trồng từ 01 đến 10 ngày
	
	
	
	

	- Sau gieo trồng từ 10 ngày đến 45 ngày
	
	
	
	

	- Sau gieo trồng trên  45 ngày
	0,44
	5,92
	6,36
	

	1.2. Mạ
	
	
	
	

	2. Cây hàng năm khác
	
	
	
	

	- Giai đoạn cây con (gieo trồng đến 1/3 thời gian sinh trưởng)
	
	2,1
	2,1
	

	- Giai đoạn cây đang phát triển (trên 1/3 đến 2/3 thời gian sinh trưởng)
	
	1,9
	1,9
	

	- Giai đoạn cận thu hoạch (trên 2/3 thời gian sinh trưởng)
	
	2,4
	2,4
	

	3. Cây lâu năm
	
	
	
	

	- Vườn cây ở thời kỳ kiến thiết cơ bản
	
	2,3
	2,3
	

	- Vườn cây ở thời kỳ kinh doanh thiệt hại đến năng suất thu hoạch nhưng cây không chế
	
	5,1
	5,1
	

	- Vườn cây ở thời kỳ kinh doanh thiệt hại làm chết cây hoặc đánh giá là cây không còn khả năng phục hồi trở lại trạng thái bình thường; vườn cây đầu dòng ở giai đoạn được khai thác vật liệu nhân giống
	
	4,7
	4,7
	

	- Cây giống trong giai đoạn vườn ươm được nhân giống từ nguồn vật liệu khai thác từ cây đầu dòng; vườn cây đầu dòng
	
	0
	0
	


